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I.    Lời Mở Đầu
Đã từng lang thang qua nhiều hiệu sách, văn phòng phẩm, cửa hàng sách cũ và Giúp người học rèn luyện các thao tác tư duy, phương pháp suy luận và khả năng sáng tạo trong quá trình học tập để đạt được kết quả tốt. Nung nấu ý định đó trong xuốt quá trình giảng dạy, Tôi đã quyết định viết về một số mảng kiến thức, trong đó có : “Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau” theo tiêu chí trên; Mỗi dạng bài tập đều có phương pháp chung, một số ví dụ đã chọn lọc cách giải hợp lí và một số bài tập tương tự-Tất cả đều được xắp xếp theo một hệ thống trình tự từ dễ tới khó phù hợp cho mọi đối tượng, với mong muốn giúp người đọc, người học dễ dàng hơn trong việc tìm hiểu cũng như việc học và muốn nghiên cứu sâu hơn về mảng kiến thức này một cách hiệu quả nhất. Tuy đây chỉ là một mảng kiến thức nhỏ được giới thiệu qua một tiết lí thuyết ở sách giáo khoa lớp 7 nhưng đằng sau đó là cả một chuỗi bài tập, ứng dụng rất nhiều. Với hệ thống bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó sẽ giúp người học kích thích tính tư duy, suy luận logic, óc sáng tạo và tận hưởng được cảm giác vui sướng khi tự mình tìm tòi, khám phá ra đáp án cho từng bài toán. Mong muốn chiếm lĩnh được tri thức là mong muốn của rất nhiều người, đặc biệt là học sinh – sinh viên, nhưng làm sao, làm như thế nào để chiếm lĩnh được những thứ quí báu đó thì lại là điều băn khoăn, trăn trở của tất cả chúng ta.

           Với lượng kiến thức của học sinh mới vào lớp 7, các em đó cú trong tay một số kĩ năng giải toán như biến đổi các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa. Nhưng rất nhiều khó khăn mà các em sẽ gặp phải khi học và làm bài tập phần này, đặc biệt là những bài toán phức tạp, yêu cầu cần phân tích kĩ đầu bài để hiểu phải sử dụng những điều đã cho như thế nào, biến đổi ra sao để đạt được mục đích, tìm ra được đáp án cho bài toán. Như vậy, rất cần thiết phải được trang bị tri thức phương pháp cho các em để khi làm bài không cảm thấy lúng túng, sợ, ngại những bài toán phức tạp. Với tất cả những gì vừa nêu đã thúc đẩy Tôi thực hiện chuyên đề này.                     
       Bài 7 – 8 :   TỈ LỆ THỨC. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU.
1.1. Tỉ lệ thức là đẳng thức giữa hai tỉ số    
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Trong đó: a, b, c, d là các số hạng.

                 a, d là ngoại tỉ.

                 b, c là trung tỉ.

1.2. Tính chất của tỉ lệ thức:

   *  Nếu   
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      thì        
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   * Nếu   
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  và a, b, c, d 
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 0  thì ta có:
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2.  Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

2.1. Tính chất:

Từ dãy tỉ số bằng nhau      
[image: image11.wmf]abc
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     ta suy ra:
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(Với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)

2.2. Chú ý: 

   Khi có dãy tỉ số   
[image: image13.wmf]abc
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 ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số x, y, z; Ta còn viết a : b : c = x : y : z.


   III. 
Kiến thức bổ sung

1.  Luỹ thừa của một thương:     
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        Với  n 
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 N, x 
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 0  và  x, y  
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 Q.

2.  Một số tính chất cơ bản:

 *  
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    Với   m 
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      Với  n 
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     Với  n 
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 IV. Các dạng bài tập và phương pháp chung

        Bài tập về “Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau” khá phong phú và đa dạng ở từng mức độ khác nhau nhưng theo ý kiến chủ quan của bản thân Tôi thì có thể chia làm 4 dạng cơ bản gắn liền với phương pháp chung (của mỗi dạng). Các cách làm được trình bày theo mạch tư duy suy luận logic của học sinh nhằm hình thành và phát triển cách nghĩ, cách làm, cách trình bày và có thể tự tìm được con đường đi của riêng mình cho học sinh.
        Dạng 1. Bài tập chứng minh tỉ lệ thức.
1.1. Phương pháp chung:          

          +)  Thường thì ở dạng bài tập này, bài sẽ cho sẵn một số điều kiện nào đó và yêu cầu chứng minh tỉ lệ thức.

          +)  Để làm xuất hiện tỉ lệ thức đã cần chứng minh thì chúng ta có thể biến đổi từ tỉ lệ thức bài cho hoặc từ điều kiện bài cho. Với tính chất các phép toán và tính chất của tỉ lệ thức hoặc tính chất của dãy tỉ số bằng nhau chúng ta có thể biến đổi linh hoạt điều đã cho thành điều cần có.

          +)  Có nhiều con đường để đi đến một cái đích, hãy lựa chọn phương pháp phù hợp, hợp lí nhất trong khi chứng minh.

         +)  Lưu ý: Trong quá trình biến đổi chứng minh nên luôn nhìn về biểu thức cần chứng minh để tránh tình trạng biến đổi dài, vô ích.

1.2.  Một số ví dụ:

Ví dụ 1. Cho   
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   Với  a, b, c, d  
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 0.


Chứng minh rằng:   
[image: image26.wmf]ac
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         Đây không phải là bài toán khó đối với đa số học sinh, nhưng các em sẽ lúng túng khi lựa chọn cách làm bài toán này. Có rất nhiều cách để làm bài toán cơ bản này; tuy nhiên, ở đây Tôi xin được trình bày một số cách mà học sinh thường nghĩ tới và sử dụng trong quá trình chứng minh.

Lời giải:

Cách 1.   

Có:   
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            Hay   
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    (Đpcm).

Cách 2.    

Có:  

[image: image30.wmf]..

ac

adbcacadacbc

bd

=Û=Þ-=-


                                          
[image: image31.wmf](

)

(

)

acdcab

-=-



                                                           
[image: image32.wmf]ac

abcd

=

--

   (Đpcm).

Cách 3.

Có:     
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Khi đó:     
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Do đó:       
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   (Đpcm).

Cách 4.   

                Có:    
[image: image37.wmf]ac

abcd

=

--

     
[image: image38.wmf](

)

(

)

acdcab

Û-=-



                                        
[image: image39.wmf]acadacbc

-=-



             
[image: image40.wmf]..

adbc

=



         
[image: image41.wmf]ac

bd

=

là đẳng thức đúng

  nên     
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   là dẳng thức thức đúng.

Cách 5.

Có:    
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                                                                                                                                          Suy ra:   
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Cách 6.

Có:    
[image: image47.wmf]ac

adbc

bd

=Þ=


Do đó:    
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Vậy:            
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   (Đpcm).  

Cách 7.

Có:     
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Khi đó:    
[image: image51.wmf]1

ababdcd

aaacc

--

=-=-=


Suy ra:    
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   (Đpcm).  

          Ví dụ 2.    Cho    
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  .  Chứng minh rằng:  
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     Học sinh quan sát kĩ đầu bài sẽ phát hiện ra ngay cách làm; Có thể sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, nhưng phải biến đổi một chút đã:

Lời giải:   

Có:        
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   Vậy:         
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    (Đpcm).

          Ví dụ 3.    Cho    
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.   Chứng minh:   
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    Bài này có khó hơn một chút. Học sinh không biết làm thế nào để xuất hiện được a2 và b2; Nhưng bù lại thì các em biết tạo ra   
[image: image59.wmf]ab

cd

  từ tỉ lệ thức bài cho. Chỉ cần gợi ý một chút xíu nữa là các em làm được ngay thôi!  Em hãy so sánh:     
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   Bây giờ thì các em đã biết phải làm như thế nào rồi!

Lời giải:    

 Có:     
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       Vậy:   
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    (Đpcm).

       Với cách tư duy trên, dễ dàng nghĩ ngay ra con  đường đi cho bài tập không dễ sau:

        Ví dụ 4.   Cho   
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 0.    Chứng minh rằng:

a)  
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b)    
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     Đã có bài tập ở ví dụ 3 thì học sinh không mấy khó khăn khi làm xuất hiện điều phải chứng minh.

Lời giải:

a) Có:     
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Suy ra:   
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Hay:  
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    (Đpcm).


b)        Có:     
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Suy ra:   
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Do đó:    
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Vậy:    
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   (Đpcm).        

     Ngược lại với cách làm những bài tập trên, từ một đẳng thức phức tạp phải chứng minh đẳng thức đơn giản hơn thì các em tỏ ra bối rối khi làm bài.


       Ví dụ 5.

 Cho  eq \s\don1(\f(a+5,a-5))  =  eq \s\don1(\f(b+6,b-6)) .   Chứng minh rằng:   eq \s\don1(\f(a,b))  = eq \s\don1(\f(5,6)) .

    Không mấy khó khăn để đơn giản biểu thức đã cho. Nhìn về điều phải chứng minh thì đưa a lên tử, đưa b xuống mẫu và làm “biến mất” những gì không cần thiết trong nháy mắt.

Lời giải: 

Có:       eq \s\don1(\f(a+5,a-5))  =  eq \s\don1(\f(b+6,b-6))  suy ra:     eq \s\don1(\f(a+5,b+6))  =  eq \s\don1(\f(a-5,b-6))   =    eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((b+6)-(b-6)))))
 
[image: image79.wmf]  =   eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((b+6)+(b-6)))))
 

 Hay:   eq \s\don1(\f(a,b))  = eq \s\don1(\f(5,6))   (Đpcm).

     Ví dụ 6.  

 Cho  2(x-y) = 5(y+z) = 3(x+z).  Chứng minh rằng:  eq \s\don1(\f(x-y,4))  =  eq \s\don1(\f(y-z,5)) .

  Hãy làm xuất hiện dãy tỉ số bằng nhau trước đã.

  Từ  2(x-y) = 5(y+z) = 3(x+z) đưa về dãy tỉ số bằng nhau như thế nào?

Lời giải:      

Có:    2(x-y) = 5(y+z) = 3(x+z)

  Suy ra:  eq \s\don1(\f(,30))
  =   eq \s\don1(\f(,30))
  =   eq \s\don1(\f(,30))
        
[image: image80.wmf]Û

          eq \s\don1(\f(x+y,15))  =  eq \s\don1(\f(y+z,6))  =  eq \s\don1(\f(x+z,10)) 
[image: image81.wmf]  

 +)   eq \s\don1(\f(y+z,6))  =  eq \s\don1(\f(x+z,10)) 
[image: image82.wmf]=   eq \s\don1(\f(,10-6))
  =  eq \s\don1(\f(x-y,4)) 
 (1)

 +)    eq \s\don1(\f(x+y,15)) =  eq \s\don1(\f(x+z,10))  =   eq \s\don1(\f(,15-10))
   =  eq \s\don1(\f(y-z,5))         (2)

 Từ (1) và (2)  ta có  eq \s\don1(\f(x-y,4))  =  eq \s\don1(\f(y-z,5))   (Đpcm).

      Ví dụ 7.  Cho    
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   =  eq \s\don1(\f(ab,cd))     với a, b, c, d ≠  0 và c ≠  (  d.

 Chứng minh rằng:  eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(c,d))    hoặc    eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(d,c)) .

     Đầu bài khó thật, nhưng các em sẽ phát hiện ra ngay đây là bài toán ngược của ví dụ 3. Làm theo quy trình ngược lại ư?  Điều đó không đưa các em đến được với điều phải chứng minh. Vậy thì phải biến đổi như thế nào? Lúc này giáo viên vào cuộc bằng một gợi ý nhỏ: có thể biến đổi điều đã cho về hằng đẳng thức không?

Lời giải:    
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=  eq \s\don1(\f(ab,cd))  =  eq \s\don1(\f(2ab,2cd))  =  eq \s\don1(\f(a2+b2-2ab,c2+d2-2cd))  =   eq \s\don1(\f(a2+b2+2ab,c2+d2+2cd)) 
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[image: image86.wmf]Û

           (eq \s\don1(\f(a+b,c+d)) )2 =  (eq \s\don1(\f(a-b,c-d)) )2

 Suy ra:  eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  eq \s\don1(\f(a-b,c-d))     hoặc     eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  -  eq \s\don1(\f(a-b,c-d)) .

 +) Nếu   eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  eq \s\don1(\f(a-b,c-d))   thì  eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  eq \s\don1(\f(a-b,c-d)) =    eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((c+d)+(c-d)))))
  =   eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((c+d)-(c-d)))))
 

 eq \s\don1(\f(a,c))  =  eq \s\don1(\f(b,d))    
[image: image87.wmf]Û

     eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(c,d))   (1)

 +) Nếu    eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  -  eq \s\don1(\f(a-b,c-d))   thì     eq \s\don1(\f(a+b,c+d))  =  -  eq \s\don1(\f(a-b,c-d))  =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((c+d)+(c-d)))))
  =  eq \s\don1(\f(,eq \l(\l((c+d)-(c-d)))))
 

 eq \s\don1(\f(b,c))  =  eq \s\don1(\f(a,d))    
[image: image88.wmf]Û

     eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(d,c))    (2)

Từ (1) và (2)  ta có:   eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(c,d))    hoặc    eq \s\don1(\f(a,b))  =  eq \s\don1(\f(d,c)) .

1.3. Tiểu kết: 

     Với dạng bài tập này, các em phải biết sử dụng linh hoạt kiến thức để tạo ra dãy tỉ số bằng nhau hợp lí, có thể kết hợp với mối quan hệ khác mà bài cho để đi đến điều phải chứng minh. Lưu ý học sinh khi sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau phải nhớ đặt dấu ngoặc, tránh nhầm dấu. Có nhiều cách để chứng minh một tỉ lệ thức nhưng cần lựa chọn cách nào phù hợp với khả năng và mức độ nhận thức của người học sao cho đơn giản mà lại dễ hiểu, dễ làm, dễ trình bày. Mặt khác, trong quá trình chứng minh phải luôn hướng về điều phải chứng minh nhằm tránh “lạc đường”, dài dòng không cần thiết, có khi lại không tới được đích cần đến. 

   Còn bây giờ là lúc các em đã tự tin làm bài tập tương tự.

1.4.  Bài tập tương tự: 

 Bài 1. Cho  b2 =  ac. Chứng minh:   
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  Bài 2.  Cho   b2 = ac ;  c2 = bd   với b, c, d ≠ 0; b+c ≠ 0; b3+c3 ≠ ( d3. Chứng minh rằng:   a)     
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  Bài 3. Cho  eq \s\don1(\f(a+b,a-b))  =  eq \s\don1(\f(c+a,c-a))  với  a, b, c ≠ 0. Chứng minh rằng từ ba số a, b, c (có một số sử dụng 2 lần) có thể lập thành một tỉ lệ thức.

 Bài 4. Cho   eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(c,d))  với a, b, c, d  >  0. Chứng minh rằng: 

 a)   
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c)   
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Bài 5. (Mở rộng) Cho eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(c,d)). Chứng minh:

 a)  eq \s\don1(\f(ma+nc,mb+nd)) = eq \s\don1(\f(pa+qc,pb+qd)) 
b)  eq \s\don1(\f(ma+nb,mc+nd)) = eq \s\don1(\f(pa+qb,pc+qd)) 

 c)  eq \s\don1(\f(ma+nc,pa+qc)) = eq \s\don1(\f(mb+nd,pb+qd))                    d)  eq \s\don1(\f(ma+nb,pa+qb)) = eq \s\don1(\f(mc+nd,pc+qd)) 

 e)   eq \s\don1(\f(ma2+nb2+kab,mc2+nd2+kcd)) = eq \s\don1(\f(pa2+qb2+rab,pc2+qd2+rcd)) 

 f)   eq \s\don1(\f(ma3+nb3+ka2b,pa3+qb3+ra2b)) = eq \s\don1(\f(mc3+nd3+kc2d,pc3+qd3+rc2d)) 

 Bài 6. Cho  eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(b,c)) = eq \s\don1(\f(c,d)) . Chứng minh rằng: 

 a)   (eq \s\don1(\f(a+b+c,b+c+d)) )3= eq \s\don1(\f(a,d)) 
b)    
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 Bài 7. Cho  eq \s\don1(\f(bz-cy,a)) = eq \s\don1(\f(cx-az,b)) = eq \s\don1(\f(ay-bx,c)) . Chứng minh:  eq \s\don1(\f(x,a)) = eq \s\don1(\f(y,b)) = eq \s\don1(\f(z,c)) .

 Bài 8. Cho  a(y+z) = b(z+x) = c(x+y)  với a ≠ b ≠ c và a, b, c ≠ 0. Chứng minh                             rằng:     eq \s\don1(\f(y-z,))
 = eq \s\don1(\f(z-x,))
 = eq \s\don1(\f(x-y,))
 .

 Bài 9. Chứng minh rằng: Nếu  a+c = 2b & 2bd = c(b+d) thì  eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(c,d))  với b, d ≠ 0. 

 Bài 10. Chứng minh rằng: Nếu  a2 = bc  thì   eq \s\don1(\f(a+b,a-b)) = eq \s\don1(\f(c+a,c-a)) . 

         Điều đảo lại có đúng không?

 Bài 11. Cho bốn số khác 0 là: a1, a2, a3, a4 thoả mãn a22 = a1.a3  và  a32 = a2.a4
 Chứng minh rằng:     
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 Bài 12.  Chứng minh rằng: Nếu    eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(c,d))  thì   
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  với n (  N.

 Bài  13.  Chứng minh rằng: Nếu   
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 thì   eq \s\don1(\f(a,b)) = ( eq \s\don1(\f(c,d)) .

 Bài 14.  Từ (eq \s\don1(\f(a,c)) )n =  
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   với  n ( N  suy ra:  eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(c,d))  nếu n là số tự nhiên lẻ

 & eq \s\don1(\f(a,b)) = ( eq \s\don1(\f(c,d))  nếu n là số tự nhiên chẵn.

 Bài 15. Chứng minh rằng: eq \s\don1(\f(a1,a2009)) =(eq \s\don1(\f(a1+a2+…+a2008,a2+a3+…+a2009)) )2008  biết eq \s\don1(\f(a1,a2)) = eq \s\don1(\f(a2,a3)) = eq \s\don1(\f(a3,a4)) = … = eq \s\don1(\f(a2008,a2009)) .

 Bài 16.   Chứng minh rằng: Nếu 
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 =   eq \s\don1(\f(ab,cd))   thì   eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(c,d)) .

 Bài 17.   Cho k, m, n ( N*. Chứng minh rằng:  Nếu k2 = m.n  thì  eq \s\don1(\f(k+m,k-m)) = eq \s\don1(\f(n+k,n-k)) .

 Bài 18. Cho  eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(c,d)) . Hãy chứng minh: 

 a)    eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(c,d)) = eq \s\don1(\f(3a+2c,3b+2d))       

 b)   (a+2c).(b+d) = (a+c).(b+2d)   

 c)   ( eq \s\don1(\f(a-b,c-d)) )4 = 
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 Bài 19. Chứng minh:    eq \s\don1(\f(a,c)) = eq \s\don1(\f(b,d))   biết rằng (a+b+c+d).(a-b-c+d) = (a-b+c-d).(a+b-c-d)

 Bài 20.  Chứng minh: eq \s\don1(\f(a,beq \s\don1(\f(1,a))))
 = eq \s\don1(\f(a,b))   (Đây là cách rút gọn hỗn số)

 HD:  eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(,eq \s\don1(\f(1,a))))
 = eq \s\don1(\f(a+,b+eq \s\don1(\f(1,a))))
 = eq \s\don1(\f(a,beq \s\don1(\f(1,a))))
 .

Dạng 2. Tìm số chưa biết trong dãy tỉ số bằng nhau.
     2.1. Phương pháp chung:

            +) Dạng bài tập này các em gặp rất nhiều, nó rất phong phú và đa dạng. Bài thường cho 2 dữ kiện, cũng có khi chỉ cho 1 dữ kiện. Từ những mối quan hệ đó ta có thể tìm được đáp án của bài, nhưng cũng có thể phải biến đổi rồi mới sử dụng được. 

            +) Có thể sử dụng phương pháp ở dạng 1.

            +) Lưu ý đến dấu của số cần tìm trong trường hợp có số mũ chẵn hoặc tích của 2 số, để tránh tìm ra số không thoả mãn yêu cầu của bài. Cũng lưu ý các trường hợp có thể xảy ra để không bỏ xót những giá trị cần tìm.

2.2.   Một số ví dụ:

         Ví dụ 1.  Tìm x, y khác 0 biết: 

 a)    eq \s\don1(\f(x,y)) = eq \s\don1(\f(3,4))    và    2x + 5y = 10

 b)   eq \s\don1(\f(2x,3y)) = - eq \s\don1(\f(1,3))    và   2x + 3y = 7

 c)   21.x = 19.y   và   x – y = 4

 d)   eq \s\don1(\f(x,3)) = eq \s\don1(\f(y,7))     và    x.y = 84

         Bài này tương đối dễ, chỉ cần áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là tìm được ngay đáp số của bài; Nhưng trước tiên phải biến đổi tỉ lệ thức của bài một chút cho phù hợp với mối quan hệ còn lại.

Lời giải:

 a)  Có  eq \s\don1(\f(x,y)) = eq \s\don1(\f(3,4))      (   eq \s\don1(\f(x,3)) = eq \s\don1(\f(y,4)) = eq \s\don1(\f(2x,6)) = eq \s\don1(\f(5y,20)) 

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

     eq \s\don1(\f(2x,6)) = eq \s\don1(\f(5y,20)) = eq \s\don1(\f(2x+5y,6+20)) = eq \s\don1(\f(10,26)) = eq \s\don1(\f(5,13)) 

 Do đó: +)  eq \s\don1(\f(x,3)) = eq \s\don1(\f(5,13))     suy ra  x =  eq \s\don1(\f(3.5,13)) = eq \s\don1(\f(15,13)) 

             +)  eq \s\don1(\f(y,4)) = eq \s\don1(\f(5,13))    suy ra   y = eq \s\don1(\f(4.5,13)) = eq \s\don1(\f(20,13)) 

 Vậy:   x = eq \s\don1(\f(15,13))    và    y = eq \s\don1(\f(20,13)) 

 b)   Có  eq \s\don1(\f(2x,3y)) = - eq \s\don1(\f(1,3))       (    eq \s\don1(\f(2x,-1)) = eq \s\don1(\f(3y,3)) 

 Do đó:  eq \s\don1(\f(2x,-1)) = eq \s\don1(\f(3y,3)) = eq \s\don1(\f(2x+3y,-1+3)) = eq \s\don1(\f(7,2)) 

 Hay:  +)  eq \s\don1(\f(2x,-1)) = eq \s\don1(\f(7,2))    suy ra:   2x = eq \s\don1(\f(-1.7,2))    (  x = - eq \s\don1(\f(7,4)) 

           +)   eq \s\don1(\f(3y,3)) = eq \s\don1(\f(7,2))    suy ra:  y = eq \s\don1(\f(7,2)) 

 Vậy:  x = - eq \s\don1(\f(7,4))   và   y = eq \s\don1(\f(7,2)) 

 c)  21.x = 19. y   (   eq \s\don1(\f(x,19)) = eq \s\don1(\f(y,21)) 

 Do đó: eq \s\don1(\f(x,19)) = eq \s\don1(\f(y,21)) = eq \s\don1(\f(x-y,19-21)) = eq \s\don1(\f(4,-2)) = -2

 Hay: +)  eq \s\don1(\f(x,19)) = -2   (  x = -2.19 = -38

          +)   eq \s\don1(\f(y,21)) = -2     (   y = -2.21 = -42

Vậy:  x = - 38  và   y = - 42

 d)  eq \s\don1(\f(x,3)) = eq \s\don1(\f(y,7))     (    eq \s\don1(\f(x2,9)) = eq \s\don1(\f(y2,49)) = eq \s\don1(\f(xy,21)) = eq \s\don1(\f(84,21)) = 4

 Hay: +)   eq \s\don1(\f(x2,9)) = 4    (  x2 = 36      (   x = ( 6

          +)   eq \s\don1(\f(y2,49)) = 4    (  y2 = 196    (   y = ( 14

Vậy:    x = 6   và   y = 14    hoặc  x = - 6   và  y = -14

* Cũng có em làm cách khác:

 Có  eq \s\don1(\f(x,3)) = eq \s\don1(\f(y,7))    (    eq \s\don1(\f(x,y)) = eq \s\don1(\f(3,7))   

 mà  xy = 84    ( x và y cùng dấu)

 nên  eq \s\don1(\f(x,y)) . xy = eq \s\don1(\f(3,7)) . 84     (     x2 = 36     (   x = ( 6

 và   xy: eq \s\don1(\f(x,y)) = 84: eq \s\don1(\f(3,7))      (    y2 = 196    (     y = (14

 Ví dụ 2.  Tìm x, y, z biết: 

 a)      eq \s\don1(\f(x,3)) = eq \s\don1(\f(y,4))  ;   eq \s\don1(\f(y,5)) = eq \s\don1(\f(z,7))     và   2x + 3y – z = 186


 b)     x : y : z = 3 : 5 (- 2)    và   5x – y + 3z = 124

 c)     eq \s\don1(\f(y+z+1,x)) = eq \s\don1(\f(x+z+2,y)) = eq \s\don1(\f(x+y-3,z)) = eq \s\don1(\f(1,x+y+z)) 

Lời giải: 

a) Chắc chắn là phải sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau nhưng lại chưa có, hãy làm xuất hiện dãy tỉ số bằng nhau.

Có:   eq \s\don1(\f(x,3)) = eq \s\don1(\f(y,4))     (    eq \s\don1(\f(x,15)) = eq \s\don1(\f(y,20)) 

         eq \s\don1(\f(y,5)) = eq \s\don1(\f(z,7))     (    eq \s\don1(\f(y,20)) = eq \s\don1(\f(z,28)) 

 Do đó:    eq \s\don1(\f(x,15)) = eq \s\don1(\f(y,20)) = eq \s\don1(\f(z,28)) = eq \s\don1(\f(2x,30)) = eq \s\don1(\f(3y,60)) = eq \s\don1(\f(2x+3y-z,30+60-28)) = eq \s\don1(\f(168,62)) = 3

 Hay: +)  eq \s\don1(\f(x,15)) = 3     (      x =  3.15 = 45

          +)  eq \s\don1(\f(y,20)) = 3     (       y = 3.20 = 60

          +)  eq \s\don1(\f(z,28)) = 3     (      z = 3.28 = 84

Vậy:  x = 45 ;  y = 60 ;  z = 84

 b) Tương tự như câu a): Có  x : y : z = 3 :5 : (- 2)    (    eq \s\don1(\f(x,3)) = eq \s\don1(\f(y,5)) = eq \s\don1(\f(z,-2)) 

 Do đó, ta có:  eq \s\don1(\f(x,3)) = eq \s\don1(\f(y,5)) = eq \s\don1(\f(z,-2)) = eq \s\don1(\f(5x,15)) = eq \s\don1(\f(3z,-6)) = eq \s\don1(\f(5x-y+3z,))
 = eq \s\don1(\f(124,4)) = 31

 Hay: +)  eq \s\don1(\f(x,3)) = 31   (   x = 31.3 = 93

           +)  eq \s\don1(\f(y,5)) = 31    (   y = 31.5 = 155

           +)  eq \s\don1(\f(z,-2)) = 31     (   z = 31.(-2) = -62

Vậy:  x = 93 ;   y = 155 ;  z = -62.

 c)         Bài chỉ cho dãy tỉ số bằng nhau chứ không cho thêm mối quan hệ khác như những bài trước. Khác những bài trước, học sinh thấy mới lạ. Vậy thì làm thế nào? Liệu có làm xuất hiện mối quan hệ khác từ dãy tỉ số bằng nhau không?

Có:   eq \s\don1(\f(y+z+1,x)) = eq \s\don1(\f(x+z+2,y)) = eq \s\don1(\f(x+y-3,z)) = eq \s\don1(\f(1,x+y+z)) =  eq \s\don1(\f(,x+y+z))
 = 2

 Suy ra:  x+y+z = eq \s\don1(\f(1,2)) .  

 Khi đó:   y+z = eq \s\don1(\f(1,2))  - x  ;     x+z = eq \s\don1(\f(1,2))  - y  ;    x+y = eq \s\don1(\f(1,2))  - z  

 Do đó:    +)  eq \s\don1(\f(y+z+1,x)) = 2      (       eq \s\don1(\f(-x+1,x))
 = 2         (    x = eq \s\don1(\f(1,2)) 

 
+)  eq \s\don1(\f(x+z+2,y)) = 2       (      eq \s\don1(\f(-y+2,y))
 = 2          (    y = eq \s\don1(\f(5,6)) 

                +)  eq \s\don1(\f(x+y-3,z)) = 2        (      eq \s\don1(\f(-z-3,z))
 = 2           (      z = - eq \s\don1(\f(5,6)) 

 Vậy:    x = eq \s\don1(\f(1,2))  ;    y = eq \s\don1(\f(5,6))  ;    z = - eq \s\don1(\f(5,6)) .

 Ví dụ 3.  Tìm các số x, y, z biết:  eq \s\don1(\f(x-1,2)) = eq \s\don1(\f(y+3,4)) = eq \s\don1(\f(z-5,6))   và    5z – 3x – 4y = 50

      Gặp bài này, các em không tránh khỏi băn khoăn: Tạo ra 5z, 3x, 4y bằng cách nào đây? Vì x còn vướng -1, y vướng 3 và z vướng -5. Cứ bình tĩnh và làm như bình thường xem sao?

Lời giải:

Có:    eq \s\don1(\f(x-1,2)) = eq \s\don1(\f(y+3,4)) = eq \s\don1(\f(z-5,6))    &    5z – 3x – 4y = 50

 (     eq \s\don1(\f(,6))
 =  eq \s\don1(\f(,16))
 =  eq \s\don1(\f(,30))
   &    5z – 3x – 4y = 50

 (      eq \s\don1(\f(3x-3,6)) = eq \s\don1(\f(4y+12,16)) = eq \s\don1(\f(5z-25,30)) =  eq \s\don1(\f(,30-6-16))
 = eq \s\don1(\f(50-34,8)) = 2

Hay: +)   eq \s\don1(\f(x-1,2)) = 2
(       x – 1 = 4      (     x = 5

              +)  eq \s\don1(\f(y+3,4)) = 2
(       y + 3 = 8      (     y = 5

         +)  eq \s\don1(\f(z-5,6)) = 2
(       z –  5 = 12     (     z = 17

Vậy:    x = y = 5  ;   z = 17

Ví dụ 4. Tìm a, b, c biết rằng:  2a = 3b = 4c  và  a – b + c = 35

Đã có dãy tỉ số bằng nhau chưa? Làm thế nào để có dãy tỉ số bằng nhau?

Lời giải:

 Có:  2a = 3b = 4c     (     eq \s\don1(\f(2a,12)) = eq \s\don1(\f(3b,12)) = eq \s\don1(\f(4c,12)) = eq \s\don1(\f(a,6)) = eq \s\don1(\f(b,4)) = eq \s\don1(\f(c,3)) 

 Khi đó:  eq \s\don1(\f(a,6)) = eq \s\don1(\f(b,4)) = eq \s\don1(\f(c,3)) = eq \s\don1(\f(a–b+c,6–4+3)) = eq \s\don1(\f(35,5)) = 7

 Hay:  +)  eq \s\don1(\f(a,6)) = 7    (    a = 7.6 = 42

           +)  eq \s\don1(\f(b,4)) = 7    (    b = 7.4 = 28

           +)  eq \s\don1(\f(c,3)) = 7    (    c = 7.3 = 21

Vậy:    a = 42 ;   b = 28 ;   c = 21

 Ví dụ 5. Tìm x biết:  eq \s\don1(\f(44–x,3)) = eq \s\don1(\f(x–12,5)) 

  Đầu bài thật đơn giản, nhưng làm như thế nào? Chỉ có mỗi một mối quan hệ, có thể làm triệt tiêu x được không?

Lời giải:

Có:  eq \s\don1(\f(44–x,3)) = eq \s\don1(\f(x–12,5)) =  eq \s\don1(\f(,3+5))
 = eq \s\don1(\f(32,8)) = 4

Hay:     eq \s\don1(\f(x–12,5)) = 4      (     x – 12 = 20

                                      (             x = 20 + 12 

                                      (             x = 32

    Vậy:   x = 32.

     Ví dụ 6.  Tìm a, b biết rằng:   

 a)  eq \s\don1(\f(a,5)) = eq \s\don1(\f(b,4))    và    a2 – b2 = 36

 b)  eq \s\don1(\f(a,3)) = eq \s\don1(\f(b,4))     và     ab = 48 

      Muốn sử dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thì phải qua bước biến đổi đã: Phải làm xuất hiện được a2, b2 ở câu a và tích ab ở câu b. Làm được điều đó thì coi như bài toán đã được hoàn thành 90%.

  Lời giải: 

a) Có:  eq \s\don1(\f(a,5)) = eq \s\don1(\f(b,4))   (a, b cùng dấu)

           Suy ra:  eq \s\don1(\f(a2,25)) = eq \s\don1(\f(b2,16)) = eq \s\don1(\f(a2–b2,25–16)) = eq \s\don1(\f(36,9)) = 4

           Hay:  eq \s\don1(\f(a2,25)) = 4        (      a2 = 100        (         a = (  10

                     eq \s\don1(\f(b2,16)) = 4        (       b2 = 64         (         b = (  8

 Vậy:     a = 10    và     b = 8    hoặc      a = - 10     và    b = - 8.

b)   Có:    eq \s\don1(\f(a,3)) = eq \s\don1(\f(b,4))     

      Suy ra:    eq \s\don1(\f(a2,9)) = eq \s\don1(\f(b2,16)) = eq \s\don1(\f(ab,3.4)) = eq \s\don1(\f(48,12)) = 4

      Hay:  eq \s\don1(\f(a2,9)) = 4      (      a2 = 36       (        a = (  6

               eq \s\don1(\f(b2,16)) = 4      (       b2 = 64      (        b = (  8

Vậy:    a = 6   và    b = 8   hoặc    a = - 6    và    b = - 8.

Ví dụ 7.  Tìm  x1, x2, x3, …, x9   biết rằng:  

  eq \s\don1(\f(x1–1,9)) = eq \s\don1(\f(x2–2,8)) = eq \s\don1(\f(x3–3,7)) = … = eq \s\don1(\f(x9–9,1))    và  x1 + x2 + x3 + … + x9 = 90

      Nhìn có vẻ khó vì nhiều số chưa biết phải tìm quá. Không vấn đề gì, đã có tính chất cuă dãy tỉ số bằng nhau đây rồi.

     Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 eq \s\don1(\f(x1–1,9)) = eq \s\don1(\f(x2–2,8)) = eq \s\don1(\f(x3–3,7)) = … = eq \s\don1(\f(x9–9,1)) = eq \s\don1(\f(x1–1+x2–2+x3–3+…+x9–9,9+8+7+…+1)) 

                                                    = 
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                                                    = 1

  +)  eq \s\don1(\f(x1–1,9)) = 1      (     x1 =  9 + 1 = 10

   +)  eq \s\don1(\f(x2–2,8)) = 1      (     x2 =  8 + 2 = 10

   +)  eq \s\don1(\f(x3–3,7)) = 1      (     x3 =  7 + 3 = 10

    ………………

    +)  eq \s\don1(\f(x9–9,1)) = 1      (     x9 =  1 + 9 = 10

      Vậy:  x1 = x2 = x3 = … = x9 = 10.

       Ví dụ 8. 

a) Tìm phân số có dạng tối giản  eq \s\don1(\f(a,b))  biết  eq \s\don1(\f(a,b)) =  eq \s\don1(\f(a+6,b+9))  với a, b ( Z  và b ≠ 0.

 b) Cho phân số   eq \s\don1(\f(a,b)) . Tìm các số nguyên x, y sao cho   eq \s\don1(\f(a+x,b+y)) = eq \s\don1(\f(a,b)) .

Lời giải: 

a) eq \s\don1(\f(a,b)) =  eq \s\don1(\f(a+6,b+9)) 

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

      eq \s\don1(\f(a,b)) =  eq \s\don1(\f(a+6,b+9)) = eq \s\don1(\f(a+6–a,b+9–b)) = eq \s\don1(\f(6,9)) = eq \s\don1(\f(2,3)) 

 Phân số cần tìm có dạng tối giản   eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(2,3))   nên phân số cần tìm có dạng  eq \s\don1(\f(2k,3k))  

với k ( Z  và k ≠ 0.

b) Tương tự như câu a, nhưng tổng quát hơn.

 Có:    eq \s\don1(\f(a+x,b+y)) = eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(a+x–a,b+y–b)) = eq \s\don1(\f(x,y)) 

 Với   eq \s\don1(\f(a,b)) = eq \s\don1(\f(x,y))   thì ta có thể tìm được vô số các số nguyên x, y thoả mãn.

Ví dụ 9. Tìm x, y biết:

a) eq \s\don1(\f(x,2))  = eq \s\don1(\f(y,4))    &  x4 y4 = 16

b) eq \s\don1(\f(y2–x2,3)) = eq \s\don1(\f(x2+y2,5))    &  x10 y10 = 1024

c) eq \s\don1(\f(2x+1,5)) = eq \s\don1(\f(3y–2,7)) = eq \s\don1(\f(2x+3y–1,6x)) 

          Bài này khó đây, số mũ to,  có 2 số chưa biết mà chỉ có 1 mối quan hệ. Làm bằng cách nào, làm như thế nào?

Lời giải: 

a)  Có thể đưa về số mũ nhỏ hơn không? Đưa về bài toán đã biết cách làm có được không? Còn chần chừ gì nữa, cứ thử xem?

Từ    eq \s\don1(\f(x,2))  = eq \s\don1(\f(y,4))    suy ra:   eq \s\don1(\f(x2,4)) = eq \s\don1(\f(y2,16)) = eq \s\don1(\f(xy,8))   và  x, y cùng dấu  (1)

Với    x4 y4 = 16     (     xy = (  2    (2)

Kết hợp (1)  và  (2)  ta có:       eq \s\don1(\f(x2,4)) = eq \s\don1(\f(y2,16)) = eq \s\don1(\f(xy,8)) = eq \s\don1(\f(2,8)) = eq \s\don1(\f(1,4)) 

Hay:   +)  eq \s\don1(\f(x2,4))  = eq \s\don1(\f(1,4))    (    x2 = 1    (    x = ( 1

          +)  eq \s\don1(\f(y2,16)) = eq \s\don1(\f(1,4))    (    y2 = 4    (    y = ( 2

Vậy:  x = 1  và  y = 2   hoặc  x = - 1  và  y = - 2
 b) Có sử dụng được cách làm như ở câu a không? Tại sao lại không thử xem? Chú ý đến dấu của x, y vì rất dễ kết luận thiếu giá trị cần tìm. 

Có:   eq \s\don1(\f(y2–x2,3)) = eq \s\don1(\f(x2+y2,5)) =  2+y2)+(y2–x2)))eq \s\don1(\f(,5+3))
 =  2+y2)–(y2–x2)))eq \s\don1(\f(,5–3))
 

       (       eq \s\don1(\f(2y2,8)) = eq \s\don1(\f(2x2,2)) 
       (      eq \s\don1(\f(y2,4)) = x2  
· x = (  eq \s\don1(\f(y,2)) 

 Khi đó:  x10y10 = (± eq \s\don1(\f(y,2)))10.y10 = 1024      (    y20 = 210.1024

·  y20 = 220
· y = ( 2

  Do đó: x = ( 1

  Vậy:     x = 1 và y = 2           hoặc  x = –1 và y = –2  

  hoặc     x = 1 và y = –2
hoặc  x = –1 và y = 2

c)     Câu này làm học sinh hoang mang bởi vị trí của x. Nhưng chính điều đó lại là chìa khoá để mở cửa căn phòng chứa đáp án của bài.

  Hãy gợi ý các em nhận về mối quan hệ giữa 2x +1, 3y – 2 và 2x + 3y – 1. Bây giờ thì bài lại trở thành quá đơn giản với những gì có trong hành trang của các em. 

 eq \s\don1(\f(2x+1,5)) = eq \s\don1(\f(3y–2,7)) = eq \s\don1(\f(2x+3y–1,6x)) (1)

 eq \s\don1(\f(2x+1,5)) = eq \s\don1(\f(3y–2,7)) = eq \s\don1(\f(2x+1+3y–2,5+7)) = eq \s\don1(\f(2x+3y–1,12)) (2)

Từ (1), (2)  ta có:  6x = 12   (  x = 2  thay vào (1) thì y = 3

Vậy:  x = 2  và  y = 3.

 Ví dụ 10. Tìm ba số x, y, z biết   eq \s\don1(\f(x3,8)) = eq \s\don1(\f(y3,64)) = eq \s\don1(\f(z3,216))  (1) và   x2 + y2 + z2 = 14

        Làm thế nào đây khi vừa có mũ 3 lại có cả mũ 2? Thường thì hạ bậc xuống thấp cho dễ tính, làm điều đó với bậc 2 ở đây là không thể, còn bậc 3 thì sao? 

(1) (  eq \s\don1(\f(x,2)) = eq \s\don1(\f(y,4)) = eq \s\don1(\f(z,6)) 

 Suy ra:  eq \s\don1(\f(x2,4)) = eq \s\don1(\f(y2,16)) = eq \s\don1(\f(z2,36)) = eq \s\don1(\f(x2+y2+z2,4+16+36)) = eq \s\don1(\f(14,56)) = eq \s\don1(\f(1,4)) 

Hay: +)   eq \s\don1(\f(x2,4)) = eq \s\don1(\f(1,4))      (  x2 = 1    (   x =  ( 1

         +)    eq \s\don1(\f(y2,16)) = eq \s\don1(\f(1,4))    (   y2 = 4    (   y = ( 2

         +)   eq \s\don1(\f(z2,36)) = eq \s\don1(\f(1,4))     (   z2 = 9     (   z = ( 3

Mà theo (1) thì x, y, z cùng dấu

Nên: x = 1;  y = 2;  z = 3  hoặc  x = –1;  y = –2;  z = –3.

2.3.  Tiểu kết:
       Dạng bài tập này tương đối phức tạp, nếu không làm và trình bày cẩn thận thì rất dễ bị nhầm lẫn. Kiến thức thì không phải là quá khó nhưng rất cần đến khả năng quan sát và  kĩ năng biến đổi. Cũng cần đến sự khéo léo đưa bài toán về dạng quen thuộc đã biết cách làm ở dạng 1.

 2.4.  Bài tập tương tự:
Bài 1. Tìm các số a, b, c, d biết:  

a)   a : b : c : d = 15 : 7 : 3 : 1  và  a – b + c – d  

b)  2a = 3b  ;    5b = 7c  và   3a + 5c – 7b = 30

c)  3a = 4b  & b – a = 5

Bài 2. Tìm x1, x2, …, xn–1, xn  biết:

 eq \s\don1(\f(x1,a1))= eq \s\don1(\f(x2,a2)) =  …… = eq \s\don1(\f(xn–1,an–1)) = eq \s\don1(\f(xn,an))     và   x1+x2+ … +xn–1+xn = c 

(Với  a1, a2, … ,an–1, an  khác 0  và a1+a2+ … +an–1+an ≠ 0) 

Bài 3.  Tìm a, b, c, d biết: 

 a)  eq \s\don1(\f(a,3)) = eq \s\don1(\f(b,5)) = eq \s\don1(\f(c,7)) = eq \s\don1(\f(d,9))   &  a + b + c + d = 12.

 b)  eq \s\don1(\f(a,3)) = eq \s\don1(\f(b,4)) = eq \s\don1(\f(c,5))   &   a – 2b + 3c = 35.

 c)  eq \s\don1(\f(a,5)) = eq \s\don1(\f(b,6))  ;   eq \s\don1(\f(b,8)) = eq \s\don1(\f(c,7))    &  a + b – c = 69.
 d)  eq \s\don1(\f(1,2)) a = eq \s\don1(\f(2,3)) b = eq \s\don1(\f(3,4)) c   &   a – b = 15.

 e)  eq \s\don1(\f(a–1,2)) = eq \s\don1(\f(b–2,3)) = eq \s\don1(\f(c–3,4))    &  2a + 3b – c = 95

Bài 4.  Tìm x, y, z biết:

a)  
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  và  xy = 54

b)   
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  ;   x2 – y2 = 4   với x, y  > 0

c)  
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    ;   
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  và  x + y + z = 92

d)  2x = 3y = 5z   và   x + y – z = 95

e)  
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g)  
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   và   4x – 3y + 2z  36

h)  
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  và  x – 2y + 3z = 14

i)  
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   và  xyz = 12

k)  
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  và  x2 + y2 = 100

l)  
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   và  x2 + y2 + z2 = 217

m)  
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   và    2x3 – 1 = 1

n)  
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  ;   x2 – y2 = 81   với  x, y  > 0

p)  
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   và    x2 + y2 = 208

Bài 5. Tìm x biết:

a)  
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Bài 6. Tìm a, b, c biết

a)  
[image: image125.wmf]385
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  và  3a + b – 2c = 14

b)  
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  và  a + 2b – c = 6

c)  
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   và  5a + b – 2c = 28

d)  
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   và   2a + 3b – c = 50

e)  
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   và  a + b + c = 48

f)  
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  và  a + b +c = 49

g)  
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   và  abc = 810

h)  
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     và    –a + b + c = –120

i)  
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    và  2a + 3b – c = 186

k)  
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   và    2a – 3b + c = 6

l)  
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     và    a – b + c = 78

m)  
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   và    2a + 5b – 2c = 100

n)  
[image: image137.wmf]21
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bc
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   và    a3 + b3 + c3 = 99

p)  3a = 2b  ;  7b = 5c   và  a – b + c = 32

q)  5a = 8b = 20c  và   a – b – c = 3

Dạng 3.  Tính giá trị biểu thức.

    3.1. Phương pháp chung:

          +) Đây là loại bài tập khó, đòi hỏi học sinh phải huy động nhiều kiến thức và kĩ năng cũng như biết tổng hợp tri thức phương pháp đã học. Khả năng quan sát và dự đoán được sử dụng nhiều, liên tục, đồng thời với sự suy luận logic, sáng tạo...

           +) Làm dạng bài tập này, học sinh rất cần đến sự xúc tác của giáo viên mỗi khi các em gặp bế tắc. Những lúc đó thì giáo viên chỉ cần gợi mở hướng đi cho học sinh bằng những câu hỏi mở...

3.2. Một số ví dụ:

Ví dụ 1.  Cho x, y, z thoả mãn:  
[image: image138.wmf]257
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  với x, y, z khác 0. 

                 Tính:    P = 
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         Bài này tương đối khó khi thoạt nhìn, vì học sinh chẳng biết làm thế nào để tính được P đây? Cứ bình tĩnh quan sát đặc điểm của biểu thức P để tìm mối liên hệ giữa P và dãy tỉ số bằng nhau đã cho thì các em không chỉ tìm được một cách làm.

*  Đặt    
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= k  (k khác 0)  thì    x = 2k ,  y = 5k ,  z = 7k

Khi đó: P = 
[image: image141.wmf]25744

210755

kkkk

kkkk

-+

==

+-




Vậy: P = 
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*  Hoặc cách khác: 

Ta có:  
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  suy ra   x – y + z = 2x

Lại có:  
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   suy ra   x + 2y – z = 
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Do đó: P =  
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Vậy:  P = 
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Ví dụ 2.  Cho 3 tỉ số bằng nhau    
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                Tìm giá trị của mỗi tỉ số đó.

Với bài này các em dễ dàng tìm ra đáp án:    
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Và kết luận: Giá trị của mỗi tỉ số đã cho là  
[image: image156.wmf]1

2

.

   Nhưng chỉ có thế thì lời giải bài toán chưa được hoàn thiện. Mà phải trình bày được như sau:  

     Có:  
[image: image157.wmf]a

bc

+

 =  
[image: image158.wmf]b
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+)  Nếu  a + b +c ≠ 0 thì  
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+)  Nếu  a + b +c = 0 thì   b + c = –a ;   c + a = –b ;   a + b = –c.

    Khi đó:   
[image: image166.wmf]a
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 ;  
[image: image168.wmf]1
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 ;   
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     Hoặc:  
[image: image170.wmf]a
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ab

+

 = 
[image: image173.wmf]1

c

c

=-

-

 

      Vậy:  +)  Nếu  a + b +c ≠ 0 thì  
[image: image174.wmf]a

bc

+

 =  
[image: image175.wmf]b

ca

+

 =  
[image: image176.wmf]c
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                +)  Nếu  a + b +c = 0 thì   
[image: image178.wmf]a

bc
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 =  
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Ví dụ 3.     Cho biểu thức:  P = 
[image: image182.wmf]xyyzzttx
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Tìm giá trị của biểu thức P biết:    
[image: image183.wmf]xyzt

yztztxtxyxyz
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(*)

          Chỉ cần nhìn đầu bài thôi đã thấy sợ rồi. Làm thế nào để tính được giá trị của biểu thức P? Có thể thấy dãy tỉ số bằng nhau (*) khá quen thuộc, nhưng P thì không. 

Liệu có thể sử dụng các cách đã làm không? Sử lí (*) như thế nào đây?

Lời giải:

Có:  
[image: image184.wmf]1111
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Hay:  
[image: image185.wmf]xyztxyztxyztxyzt
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+)  Nếu  x + y + z + t  ≠ 0 thì  y + z + t = z + t + x = t + x + y = x + y + z


[image: image186.wmf]Û

 x = y = z = t     khi đó:   P =  1  + 1 + 1 +1 = 4

+)  Nếu  x + y + z + t = 0 thì   x + y =  – (z + t)   ;       y + z =  – (z + t) 

Khi đó:   P =  (– 1) +  (– 1) + (– 1) +(– 1) = – 4

 Vậy:  +)  P =  4   khi   x + y + z + t  ≠ 0  

          +)  P = – 4  khi   x + y + z + t  = 0

3.3. Tiểu kết:


Dạng bài tập này gây tương đối nhiều khó khăn cho học sinh bởi sự suy luận logic và tính phức tạp của nó. Nhưng với vai trò gợi mở của giáo viên thì học sinh có được cảm giác của người khám phá ra điều thú vị, cảm xúc của người chiến thắng. Điều đó chính là động lực kích thích các em, gây hứng khởi cho các em tiếp tục chinh phục những bài tiếp theo.

 3.4. Bài tập tương tự:

Bài 1.  Cho   A =  
[image: image187.wmf]23

23

xyz

xyz

+-

-+

.    Tính A biết x, y, z tỉ lệ với 5, 4, 3.

Bài 2.  Cho các số A, B, C tỉ lệ với a, b, c. 

            Tính giá trị biểu thức :       Q = 
[image: image188.wmf]AxByC

axbyc

++

++


Bài 3.  Cho 4 tỉ số bằng nhau: 

                   
[image: image189.wmf]abc

d
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 ; 
[image: image190.wmf]bcd

a
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 ; 
[image: image191.wmf]cda

b

++

 ; 
[image: image192.wmf]dab

c
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Tìm giá trị của mỗi tỉ số trên.

Bài 4.  Cho dãy:        
[image: image193.wmf]2222

abcdabcdabcdabcd

abcd

++++++++++++

===


Tìm giá trị của biểu thức:  M = 
[image: image194.wmf]abbccdda

cddaabbc
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Dạng 4.  Toán đố:

4.1. Phương pháp chung:

       +)  Loại bài tập này đầu bài được cho dưới dạng lời văn, sẽ khó khăn khi các em chuyển lời văn thành biểu thức đại số để tính toán.

       +)  Khi thể hiện đầu bài bằng bểu thức đại số được rồi thì việc tìm ra đáp án cho bài toán là đơn giản vì các em đã làm thành thạo từ các dạng trước, nhưng đa số học sinh quên không trả lời cho bài toán theo ngôn ngữ lời văn của đầu bài. Phải luôn nhớ rằng: Bài hỏi gì thì ta kết luận đấy!

        +)  Lưu ý: Khi gọi kí hiệu nào đó là dữ liệu chưa biết thì học sinh phải đặt điều kiện và đơn vị cho kí hiệu đó - dựa vào đại lượng cần đặt kí hiệu. Và kết quả tìm được của kí hiệu đó phải được đối chiếu với điều kiện ban đầu xem có thoả mãn hay không. Nếu không thoả mãn thì ta loại đi, nếu có thoả mãn thì ta trả lời cho bài toán.

4.2. Một số ví dụ:   

  Ví dụ 1. Tìm phân số 
[image: image195.wmf]a

b

 biết rằng nếu cộng thêm cùng một số khác 0 vào tử và vào mẫu của phân số thì giá trị phân số đó không đổi.

  Dựa vào yếu tố bài cho để lập dãy tỉ số bằng nhau.     

Lời giải: 

Theo bài: Nếu ta cộng thêm cùng một số x
[image: image196.wmf]¹

0 vào tử và vào mẫu của phân số thì giá trị phân số không đổi .

      Ta có:     
[image: image197.wmf]a

b

 = 
[image: image198.wmf]ax
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[image: image200.wmf]a
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[image: image203.wmf]x
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      Vậy: 
[image: image204.wmf]a

b

 = 1.

     Ví dụ 2.  Tìm hai phân số tối giản. Biết hiệu của chúng là: 
[image: image205.wmf]3

196

và các tử tỉ lệ với 3; 5 và các mẫu tỉ lệ với 4; 7.

       Thật không đơn giản chút nào. Học sinh đọc bài xong thấy các dữ kiện bài cho  cứ rối tung lên, phải làm sao đây?

      Giáo viên có thể gỡ rối cho các em bằng gợi ý nhỏ: “Các tử tỉ lệ với 3; 5 còn các mẫu tương ứng tỉ lệ với 4; 7  thì hai phân số tỉ lệ với: 
[image: image206.wmf]3

4

và 
[image: image207.wmf]5

7

”.

Như vậy, học sinh sẽ giải quyết bài toán ngay thôi !

Lời giải:

Gọi hai phân số tối giản cần tìm là:  x, y.

Theo bài toán, ta có :      x : y = 
[image: image208.wmf]3

4

:
[image: image209.wmf]5
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  và    x – y = 
[image: image210.wmf]3
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.

                                       
[image: image211.wmf]Û

  
[image: image212.wmf]x

y

=
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     và    x – y =
[image: image214.wmf]3
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                    Hay :                 
[image: image215.wmf]21

x

=
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    và    x – y = 
[image: image217.wmf]3
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   áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

                                          
[image: image218.wmf]21
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   +) 
[image: image223.wmf]21
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196
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 x = 
[image: image226.wmf]3
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   +)  
[image: image228.wmf]20
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[image: image230.wmf]®

  y = 
[image: image231.wmf]3

196

.20 = 
[image: image232.wmf]15
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   Vậy: hai phân số tối giản cần tìm là: 
[image: image233.wmf]9

28

 và  
[image: image234.wmf]15
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 Ví dụ 3.  Tìm 1 số có 3 chữ số, biết rằng số đó chia hết cho 18 và các chữ số của nó tỉ lệ với 1; 2; 3.
         Đọc đầu bài thì các em thấy ngắn, đơn giản, nhưng khi bắt tay vào tìm lời giải cho bài toán thì các em mới thấy sự phức tạp và khó khăn. Vì để tìm được đáp án cho bài toán này thì phải sử dụng linh hoạt kiến thức một cách hợp lí, lập luận logic từ những dữ kiện đầu bài cho và mối quan hệ giữa các yếu tố đó để tìm ra đáp án cho bài toán.

Lời giải:

* Gọi 3 chữ số của số cần tìm là: a, b, c     (đ/k: a, b, c 
[image: image235.wmf]Î

N; 0 
[image: image236.wmf]£

a, b, c 
[image: image237.wmf]£

9 và a, b, c không đồng thời bằng 0)

             Ta có 1
[image: image238.wmf]£

a+b+c
[image: image239.wmf]£

27.

Vì số cần tìm 
[image: image240.wmf]M

18 = 2.9 mà (2;9)=1

Nên a+b+c có thể bằng 9; 18; 27             (1).

     Ta có:   
[image: image241.wmf]1

a

=
[image: image242.wmf]2

b

=
[image: image243.wmf]3
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=
[image: image244.wmf]123
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[image: image245.wmf]®

   a = 
[image: image246.wmf]6

abc
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Vì a
[image: image247.wmf]Î

N*   nên  a + b + c 
[image: image248.wmf]M

 6                     (2).

Từ (1) và (2) suy ra: a + b + c = 18

Khi đó: 
[image: image249.wmf]1

a

=
[image: image250.wmf]2

b
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[image: image251.wmf]3

c

=
[image: image252.wmf]123
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[image: image253.wmf]18
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 = 3

+)        
[image: image254.wmf]1

a

 = 3 
[image: image255.wmf]®

 a = 3.1 = 3

+)        
[image: image256.wmf]2

b

 = 3 
[image: image257.wmf]®

 b = 3.2 = 6

+)        
[image: image258.wmf]3

c

 = 3 
[image: image259.wmf]®

 c = 3.3 = 9

    Mà số cần tìm 
[image: image260.wmf]M

18 nên chữ số hàng đơn vị phải là chữ số 6 .

    Vậy: số cần tìm là : 396 hoặc 936 .

      Ví dụ 4.
        Một cửa hàng có 3 tấm vải, dài tổng cộng 126m. Sau khi họ bán đi 
[image: image261.wmf]1

2

tấm vải thứ nhất, 
[image: image262.wmf]2

3

tấm vải thứ hai và 
[image: image263.wmf]3

4

tấm vải thứ ba, thì số vải còn lại ở ba tấm bằng nhau. Hãy tính chiều dài của ba tấm vải lúc ban đầu .

    Bài cho rất rõ ràng, dễ hiểu. Chỉ cần học sinh biểu diễn được số vải còn lại ở mỗi tấm sau khi bán thì bài toán trở nên đơn giản và rất dễ dàng.

Lời giải:   

Gọi số mét vải của ba tấm vải lần lượt là a, b, c  (m)(a ,b, c > 0)

Số mét vải còn lại ở tấm thứ nhất: 
[image: image264.wmf]1

2

a   (m)

Số mét vải còn lại ở tấm thứ hai: 
[image: image265.wmf]2

3

b     (m)
  Số mét vải còn lại ở tấm thứ ba: 
[image: image266.wmf]3

4

c       (m)

  Theo đề bài, ta có:         a + b + c = 126 và  
[image: image267.wmf]1

2

a = 
[image: image268.wmf]1

3

b = 
[image: image269.wmf]1
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c .

   áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

                             
[image: image270.wmf]2
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[image: image271.wmf]3
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[image: image275.wmf]2
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=14 
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 a = 14.3 = 28

+)
[image: image277.wmf]3

b

=14 
[image: image278.wmf]®

 b = 14.3 = 42

+)
[image: image279.wmf]4

c

=14 
[image: image280.wmf]®

 c = 14.4 = 56

Vậy: chiều dài của mỗi tấm vải lúc đầu lần lượt là: 28m, 42m, 56m.

     Ví dụ 5.
     Có ba tủ sách đựng tất cả 2250 cuốn sách. Nếu chuyển 100 cuốn từ tủ thứ nhất sang tủ thứ 3 thì số sách ở tủ thứ 1, thứ 2, thứ 3 tỉ lệ với 16;15;14. Hỏi trước khi chuyển thì mỗi tủ có bao nhiêu cuốn sách ?

  Bài này khá phức tạp ở chỗ: số lượng sách trong mỗi tủ trước và sau khi chuyển.

Lời giải:

*  Gọi số quyển sách của tủ 1, tủ 2, tủ 3 lúc đầu là: a, b, c  (quyển) (a, b, c 
[image: image281.wmf]*

N

Î

 và a, b, c < 2250). Thì sau khi chuyển ,ta có:

Tủ 1:   a –100     (quyển)


Tủ 2:   b             (quyển)

Tủ 3:   c + 100   (quyển)

Theo đề bài ta có :
[image: image282.wmf]100
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a
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=
[image: image283.wmf]15

b

=
[image: image284.wmf]100
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c
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   và  a + b + c = 2250.

            
[image: image285.wmf]®



EMBED Equation.DSMT4[image: image286.wmf]100
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[image: image289.wmf]100100
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[image: image291.wmf]100
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[image: image292.wmf]®

  a –100 = 50.16   
[image: image293.wmf]Û

  a = 800 + 100 = 900   (t/m)

+)   
[image: image294.wmf]15

b

     =50   
[image: image295.wmf]®

  b = 50.15 = 750
(t/m)

+) 
[image: image296.wmf]100

14

c
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 =50   
[image: image297.wmf]®

  c + 100 = 50.14  
[image: image298.wmf]Û

  c = 700 – 100 = 600
(t/m)

Vậy: Trước khi chuyển thì:  Tủ 1 có : 900 quyển sách

                                             Tủ 2 có : 750 quyển sách 

                                             Tủ 3 có : 600 quyển sách.

 Ví dụ 6.

     Cho tam giác ABC có Â và 
[image: image299.wmf]ˆ

B

tỉ lệ với 3 và 15,  
[image: image300.wmf]ˆ

C

 = 4
[image: image301.wmf]ˆ

A

. Tính các góc của tam giác ABC.

    Đây là bài toán có nội dung hình học nhưng lại được giải bằng phương pháp đại số, thật đơn giản khi nhớ được dữ kiện cho dưới dạng ẩn là tổng các góc trong một tam giác bằng 1800

Lời giải:

*    Theo bài ta có  
[image: image302.wmf]ˆ

3

A

=
[image: image303.wmf]ˆ
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    và     
[image: image304.wmf]ˆ
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C

=
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Hay :        
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=
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B
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C

   mà  Â + 
[image: image309.wmf]ˆ

B

 + 
[image: image310.wmf]ˆ

C

 = 
[image: image311.wmf]0
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 (Tổng 3 góc trong một tam giác)

     Nên theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:


[image: image312.wmf]ˆ
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[image: image318.wmf]ˆ
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   Â = 
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      Vậy các góc của tam giác ABC là :   Â = 
[image: image335.wmf]0
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,   
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B
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  Ví dụ7.  

          Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích  300 m2, có hai cạnh tỉ lệ với 4 và 3. Tính chiều dài và chiều rộng của khu vườn.

     Quá dễ khi bài toán này được viết dưới dạng biểu thức. Nhưng để lập được biểu thức thể hiện mối quan hệ theo đầu bài thì lại là cả một quá trình không đơn giản chút nào.

     Với lượng kiến thức và vốn hiểu biết còn hạn chế của học sinh mới bước vào lớp 7 thì giáo viên cần tỉ mỉ dẫn dắt các em từng bước nhỏ để làm xuất hiện kiến thức quen thuộc mà các em đã biết.

(?)  Bài toán yêu cầu tìm những yếu tố nào?

*   Chiều dài và chiều rộng của khu vườn.

 (?)   Em hãy gọi những yếu tố chưa biết ấy bằng kí hiệu?

  *    Gọi chiều dài khu vườn là  x và chiều rộng khu vườn là y.

 (?) Đơn vị và điều kiện của x, y là gì ?

  *   x (m) & y (m)               (x > y > 0)

 (?) Theo đề bài: Hãy biểu diễn diện tích của vườn theo x, y và hai cạnh tỉ lệ với 4 & 3 được viết như thế nào ?

  *                    x.y=300   ;     
[image: image340.wmf]4

x

=
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y


     Rất nhiều học sinh không để ý đến sự tương ứng giữa x & y với 4 & 3 nên có tỉ lệ thức:   
[image: image342.wmf]3
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 = 
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y

. Giáo viên cần lưu ý đến điều đó!

  (?) Tìm x,y.

   Đến đây đã trở thành bài toán quen thuộc đối với các em, dễ dàng tìm ra kết quả:

                                    x = 20(m)       (t/m)

                                    y = 15(m)       (t/m)

    Vậy: chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó là 20m và 15m.
Ví dụ 8.

        Một ô tô đi từ A
[image: image344.wmf]®

B mỗi giờ đi đươc 60,9 km. Hai giờ sau, một ô tô thứ hai cũng đi từ A
[image: image345.wmf]®

B với vận tốc 40,6 km. Hỏi ô tô thứ nhất đi từ A
[image: image346.wmf]®

B mất mấy giờ. Biết rằng xe ô tô thứ hai đến muộn hơn ô tô thứ nhất là 7 giờ.

       Với bài toán này, học sinh phải nhớ được mối quan hệ giữa ba đại lượng trong chuyển động:  Quãng đường = Vận tốc.Thời gian 

       Nhưng nhớ được công thức rồi mà đầu bài cho rắc rối quá. Giáo viên giúp học sinh nhận ra mối quan hệ về thời gian đi từ A
[image: image347.wmf]®

B của hai xe ô tô.

Lời giải:

* Gọi thời gian ô tô thứ 1 đi từ A
[image: image348.wmf]®

B là : x (h)       (Đ/k x>0)

ô tô thứ 2 xuất phát sau 2h nhưng lại tới B muộn hơn 7h nên thời gian ô tô thứ 2 đi từ A
[image: image349.wmf]®

B là : x – 2 + 7 = x + 5    (h)

Vì cùng là quãng đường đi từ A
[image: image350.wmf]®

B nên ta có:   60,9.x = 40,6.(x + 5)
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     x = 
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.40,6 = 
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 = 10  (t/m)

Vậy ô tô thứ nhất đi từ A
[image: image367.wmf]®

B mất 10 giờ.

Ví dụ 9. 

      Ba xí nghiệp cùng xây dựng chung một cây cầu hết 38 triệu đồng. Xí nghiệp I có 40 xe ở cách cầu 1,5 km, xí nghiệp II có 20 xe ở cách cầu 3 km, xí nghiệp III có 30 xe ở cách cầu 1 km. Hỏi mỗi xí nghiệp phải trả cho việc xây dựng cầu bao nhiêu tiền, biết rằng số tiền phải trả tỉ lệ thuận với số xe và tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ xí nghiệp đến cầu?

  Chắc chắn nhiều học sinh không làm được bài toán này vì đầu bài rắc rối quá, vừa tỉ lệ thuận lại vừa tỉ lệ nghịch thì làm như thế nào? Thật đơn giản, cứ làm bình thường thôi:

 Lời giải:   

      Gọi số tiền mỗi xí nghiệp I, II, III phải trả lần lượt là a, b, c  (triệu đồng) với 

0 < a, b, c < 38.

Theo bài ta có:   a + b + c = 38  và  a : b : c = 
[image: image368.wmf]402030
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áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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       Vậy: Mỗi xí nghiệp I, II, III theo thứ tự phải trả: 16 triệu đồng, 4 triệu đồng, 18 triệu đồng.

     Ví dụ 10. 

          Một bài toán cổ có tên “chia dê” đã làm đau đầu không ít người muốn tìm ra đáp số, nhưng với tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì bài toán trở nên đơn giản.

         Một người dân Arập sinh được 3 người con trai, lúc lâm chung người cha nói rằng : “sau khi ta mất đi, còn lại 17 con dê, cha dành 
[image: image373.wmf]1
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cho con cả, 
[image: image374.wmf]1

3

cho con thứ và
[image: image375.wmf]1
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cho con út. Các con chia thế nào mà các con đê đều là dê sống, không được bán dê để chia tiền, cũng không được giết thịt để chia thịt.”

        Sau khi người cha qua đời, các con tìm hết cách cũng không làm theo được lời trăn trối của cha.

        Em hãy giúp các người con của ông cụ.

        Dễ thôi, chỉ cần giải quyết một vấn đề: Làm thế nào để chia được 17 con dê cho 3 anh em họ mà số con dê chia được phải còn nguyên vẹn, trong khi 
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của 17, 
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 của 17 và  
[image: image378.wmf]1

9

 của 17  đều không phải là số tự nhiên?

       Với tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta giải quyết như sau:

    Lời giải:   

    Gọi số con dê mà 3 anh em họ được chia lần lượt là:  a, b, c  (con) 

(a, b, c 
[image: image379.wmf]Î

 N* và a, b, c  < 17)

Khi đó, theo bài ra ta có:        
[image: image380.wmf]111
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  và  a + b + c = 17

Suy ra:   
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       Như vậy: Số con dê được chia đúng như lời trăn trối của ông cụ:  Con cả được 
[image: image385.wmf]1
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 số dê là 9 con; Con thứ được 
[image: image386.wmf]1

3

 số dê là 6 con và con út được 
[image: image387.wmf]1
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 số dê là 2 con.

       Ngày đó, 3 anh em nhà nọ không chia được số dê theo lời cha, nhưng có một cụ già láng giềng biết chuyện đã cười và cho họ mượn 1 con dê.

        Tất cả có 18 con, anh cả được  
[image: image388.wmf]1
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.18 = 9 con, anh hai được 
[image: image389.wmf]1
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.18 = 6 con, em út được  
[image: image390.wmf]1
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.18 = 2 con, còn thừa 1 con đem trả lại cụ già đã cho mượn.

4.3. Tiểu kết:


Đây là dạng bài tập khó đối với học sinh, không chỉ học sinh trung bình mà cả đối với học sinh khá-giỏi, khó ở công đoạn chuyển bài toán lời văn về dạng biểu thức. Giáo viên cần dẫn dắt các em thật tỉ mỉ từng bước, từ phân tích đầu bài để tìm ra yếu tố bài cho, yếu tố chưa biết, yếu tố cần tìm và mối quan hệ giữa chúng, kể cả những mối quan hệ đã biết dưới dạng ẩn(Ví dụ như: quãng đường = vận tốc.thời gian hoặc tổng các góc trong một tam giác bằng 1800...), rồi đến cách gọi kí hiệu kèm điều kiện và đơn vị ra sao... Đặc biệt là khi kết luận cho bài phải chính xác theo yêu cầu.

4.4. Bài tập tương tự

Bài 1. Tìm 3 phân số, biết rằng tổng của chúng bằng 
[image: image391.wmf]3

3

70

, các tử của chúng tỉ lệ với 3; 4; 5 và các mẫu của chúng tỉ lệ với 5; 1; 2.
Bài 2. Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng số đó là bội của 72 và các chữ số của nó nếu xếp từ nhỏ đến lớn thì tỉ lệ với 1; 2; 3.

Bài 3. Tìm hai số khác 0. 

Biết rằng tổng, hiệu, tích của chúng tỉ lệ với 5; 1; 12.

Bài 4. Năm lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E nhận chăm sóc vườn trường có diện tích 300m2.   Trong đó: Lớp 7A nhận 15% diện tích, 7B nhận 
[image: image392.wmf]1
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 diện tích còn lại. Sau khi 2 lớp 7A và 7B nhận thì phần còn lại được chia cho 3 lớp 7C, 7D, 7E theo tỉ lệ 
[image: image393.wmf]1

2

; 
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; 
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. Tính diện tích vườn giao cho mỗi lớp.

Bài 5. Ba lớp 7A, 7B, 7C có tất cả 144 học sinh. Nếu rút ở lớp 7A 
[image: image396.wmf]1
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 số học sinh, rút ở lớp 7B 
[image: image397.wmf]1
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 số học sinh, rút ở lớp 7C 
[image: image398.wmf]1

3

 số học sinh thì số học sinh còn lại ở 3 lớp bằng nhau. Tính số học sinh lúc đầu ở mỗi lớp.

Bài 6. Số học sinh 3 khối 6, 7, 8 tỉ lệ với 10, 9, 8. Tính số học sinh mỗi khối, biết rằng số học sinh khối 8 ít hơn số học sinh khối 6 là 50 học sinh.

Bài 7. Học sinh lớp 7A chia thành 3 tổ lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 4. Tìm số học sinh mỗi tổ biết lớp 7A có 45 học sinh.

Bài 8. Một trường có 3 lớp 6. Biết rằng 
[image: image399.wmf]2
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 số học sinh lớp 6A bằng số học sinh lớp 6B và bằng 
[image: image400.wmf]4
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 số học sinh lớp 6C. Lớp 6C có số học sinh ít hơn tổng số học sinh 2 lớp kia là 57 học sinh. Tính số học sinh mỗi lớp.

Bài 9.  Một bể chứa hình chữ nhật có chiều rộng và chiều dài tỉ  lệ với 4 và 5; Chiều rộng và chiều cao tỉ lệ với 5 và 4. Thể tích của bể là 64m3. Tính chiều rộng, chiều dài và chiều cao của bể.

 Bài 10. Tìm số đo các góc của tam giác ABC  biết số đo các góc Â, 
[image: image401.wmf]ˆ

B

, 
[image: image402.wmf]ˆ

C

 tỉ lệ với:             a)  2; 3; 4.                           
b)  1; 2; 3.

Bài 11. Tính 2 cạnh của một hình chữ nhật, biết rằng tỉ số giữa 2 cạnh là 
[image: image403.wmf]2

3

 và chu vi bằng 90 m.

 Bài 12. Tìm 3 cạnh của một tam giác. Biết chu vi tam giác đó bằng 30cm và ba cạnh của nó tỉ lệ với 3;5;7.

Bài 13. Độ dài 3 cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 3; 4. Ba chiều cao tương ứng với 3 cạnh đó tỉ lệ với 3 số nào?

Bài 14.  Ba đường cao của một tam giác có độ dài bằng 4; 12; x. Biết rằng x là một số tự nhiên. Tìm x( Cho biết mỗi cạnh của tam giác nhỏ hơn tổng hai cạnh kia và lớn hơn hiệu của chúng)

Bài 15.    Cho tam giác ABC có các góc ngoài của tam giác tại A, B, C tỉ lệ với 

4; 5; 6. Hỏi các góc trong tương ứng tỉ lệ với các số nào?

Bài 16.  Một người đi bộ từ A đến B đã tính rằng: Nếu đi với vận tốc 6 km/h thì đến B lúc 11h 45phút. Nhưng người đó chỉ đi được 
[image: image404.wmf]4
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 quãng đường với vận tốc dự định trước, đoạn đường còn lại chỉ đi với vận tốc 4,5 km/h nên đã đến B lúc 12h. Hỏi người đó khởi hành lúc mấy giờ và quãng đường AB  bao nhiêu km?

Bài 17.  Một ô tô phải đi từ A đến B trong một khoảng thời gian dự định. Sau khi đi được 
[image: image405.wmf]1
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 quãng đường thì ô tô tăng vận tốc lên 20%, do đó đến B sớm hơn dự định 10 phút. Tính thời gian ô tô dự định đi từ A đến B.

Bài 18.  Hai xe ô tô cùng khởi hành một lúc từ 2 địa điểm A và B. Xe thứ nhất đi quãng đường AB hết 4 giờ 15 phút, xe thứ hai đi quãng đường BA hết 3 giờ 45 phút. Đến chỗ gặp nhau, xe thứ hai đi được quãng đường dài hơn quãng đường xe thứ nhất đã đi là 20 km. Tính quãng đường AB.

Bài 19.  Để đi từ A đến B có thể dùng các phương tiện: máy bay, ô tô, xe lửa. Vận tốc của máy bay, ô tô, xe lửa tỉ lệ với 6; 2; 1. Biết rằng thời gian đi từ A đến B bằng máy bay ít hơn so với đi bằng ô tô là 6 giờ. Hỏi thời gian xe lửa đi quãng đường AB là bao lâu?

Bài 20. Trên một công trường xây dựng có 3 đội công nhân làm việc. Biết rằng 
[image: image406.wmf]2
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 số công nhân đội I bằng 
[image: image407.wmf]8

11

 số công nhân đội II và 
[image: image408.wmf]4
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 số công nhân đội III; Số công nhân đội I ít hơn tổng số công nhân đội II và đội III là 18 người. Tính số công nhân của mỗi đội.

Bài 21. Ba đội công nhân phải vận chuyển tổng cộng 1530 kg hàng từ kho theo thứ tự đến 3 địa điểm cách kho 1500m, 2000m, 3000m. Hãy phân chia số hàng cho mỗi đội sao cho khối lượng hàng tỉ lệ nghịch với khoảng cách cần chuyển.

Bài 22. Ba công nhân tiện được tất cả 860 dụng cụ trong cùng một thời gian. Để tiện một dụng cụ, người thứ nhất cần 5 phút, người thứ hai cần 6 phút, người thứ ba cần 9 phút. Tính số dụng cụ mỗi người tiện được. 

Bài 23. Ba kho A, B, C chứa một số gạo. Người ta nhập vào kho A thêm 
[image: image409.wmf]1
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 số gạo của kho đó, xuất ở kho B đi 
[image: image410.wmf]1
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 số gạo của kho đó, xuất ở kho C đi 
[image: image411.wmf]2
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 số gạo của kho đó. Khi đó số gạo của 3 kho bằng nhau. Tính số gạo ở mỗi kho lúc đầu, biết rằng số gạo ở kho B ít hơn số gạo ở kho A là 20 tạ.
Bài 24. Ba em bé: An 5 tuổi, Hoà 6 tuổi, Nam 10 tuổi được bà cho 42 chiếc kẹo. Số kẹo được chia tỉ lệ nghịch với số tuổi của mỗi em. Hỏi mỗi em được chia bao nhiêu chiếc kẹo?

Bài 25.  Bài toán về “Trạng chia ngựa”

  Theo tích xưa kể lại, một lần ông trạng cưỡi ngựa tới một nơi chăn thả gia súc. ở 

đó có 3 người đang gặp bế tắc trong việc chia ngựa: Họ có 23 con ngựa, theo thoả thuận thì anh A được 
[image: image412.wmf]1
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 số ngựa, anh B được 
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 số ngựa, anh C được 
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8

 số ngựa. Họ không muốn xẻ đôi, xẻ ba con ngựa khi chia nhưng lại muốn chia theo đúng tỉ lệ mà mỗi người được hưởng. Ông trạng đã nghĩ ra được cách chia ngựa cho họ
. Em có biết cách đó như thế nào không?

V.  Kết quả

Như đã nói, với vốn kiến thức ít ỏi lại chỉ được học lí thuyết trong một vài tiết nên học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi làm bài tập về phần này. Sau khi Tôi triển khai chuyên đề này thì đa số các em đều tiếp thu rất tốt và quan trọng là các em biết độc lập chiếm lĩnh kiến thức, chất lượng bài tập học sinh làm tăng lên rõ dệt, hơn cả sự mong đợi. Cụ thể, kiểm tra học sinh lớp 7A của trường THCS Phùng Hưng như sau:

	Xếp loại
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Dưới trung bình

	Trước khi học
	3%
	15%
	30%
	62%

	Sau khi học
	30%
	47%
	17%
	6%


                                 VI.   Vấn đề còn hạn chế
          Qua quá trình giảng dạy Tôi thấy học sinh nói chung rất cần được trang bị tri thức phương pháp thường xuyên để các em luôn sẵn sàng tiếp cận những kiến thức mới. Với phạm vi kiến thức của học sinh lớp 7 còn hạn chế nên Tôi chưa đề cập tới những bài tập ở mức độ cao hơn nữa.

Đây là mảng kiến thức khá rộng và phổ biến, đa dạng về thể loại, phức tạp về nội dung nên với khoảng thời gian hạn hẹp Tôi chỉ nêu ra một số dạng bài tập. Nếu có thể, Tôi sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn nữa để nghiên cứu chuyên đề này sâu hơn nữa.

                                  VII. Điều kiện áp dụng
           Trước khi thực hiện chuyên đề này, giáo viên cần nghiên cứu kĩ tài liệu tham khảo có liên quan đến từng đơn vị kiến thức cần sử dụng. Tuỳ theo mức độ nhận thức của từng đối tượng học sinh mà giáo viên triển khai các dạng bài cho phù hợp, dẫn dắt và gợi mở kiến thức thật dễ hiểu để bài học đạt hiệu quả cao nhất.

          Chuyên đề này dành cho tất cả học sinh khối 7. Nhưng các em phải nắm vững kiến thức cơ bản có liên quan; Có thể tìm hiểu thêm trong tài liệu tham khảo; Có quyết tâm không ngại bài tập khó, không dừng lại khi chưa tìm ra đáp án cho bài đang làm-cùng với sự dẫn dắt của thầy cô. 



    Cuốn sách nhỏ này có thể làm tài liệu cho giáo viên dùng làm tài liệu tham khảo khi tìm hiểu hoặc sử dụng để dạy học mảng kiến thức này, có thể dùng cho học sinh để tự học phần kiến thức này, cũng có thể dùng cho phụ huynh học sinh đọc tham khảo, hoặc bất kì bạn đọc nào yêu thích nó ... 

                                           VIII. Kết luận


         Qua quá trình giảng dạy, Tôi thấy nếu giáo viên có sự đầu tư nghiên cứu bài dạy càng kĩ thì hiệu quả đạt được càng cao. Tâm huyết với nghề là một trong những  yếu tố tạo nên thành công của bài dạy. Đứng trước những bài tập, kiến thức ở “giới hạn gần tới”, học sinh thường lúng túng, hoang mang vì không biết phải làm như thế nào; Lúc đó chính là thời điểm để giáo viên xuất hiện cùng với vai trò định hướng, dẫn dắt các em bước qua khó khăn, gợi mở để các em không những làm được mà còn làm tốt không chỉ bài đó hay kiến thức đó mà cả những bài, những kiến thức khác, có liên quan hoặc không liên quan bằng những sự liên hệ logic. Đó chính là cách tư duy, kể cả việc nắm vững kiến thức cơ bản, biết khai thác và mở rộng kiến thức và đặc biệt là biết cách vận dụng nó... Vận dụng như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất! Đó chính là mong muốn của bản thân Tôi và không phải chỉ của riêng mình Tôi.

            Mặc dù đã cố gắng khi phân chia kiến thức và trình bày chuyên đề này nhưng trong quá trình thực hiện không tránh khỏi sai xót, nhầm lẫn hoặc chưa khoa học nên Tôi rất mong nhận được những lời động viên, ý kiến đóng góp quí báu từ phía người đọc để chuyên đề này có thể hoàn thiện hơn nữa về cả nội dung và hình thức, cũng như mang lại hiệu quả hơn nữa khi triển khai tới học sinh. Hy vọng rằng đọc giả sẽ tìm thấy sự bổ ích và đạt được kết quả tốt khi sử dụng cuốn tài liệu nhỏ này!

            Tôi xin chân thành cảm ơn!

                            Tài liệu tham khảo

1. Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 7.                               NXB HN

2. Cơ bản và nâng cao toán 7.                                               NXB GD                                          

3. Những bài toán cơ bản và nâng cao chọn lọc 7.               NXB ĐHSP
4. Nâng cao và phát triển toán 7.                                          NXB GD

5. Báo thế giới trong ta.
6. Báo toán học và tuổi trẻ.
7. Tuyển chọn 400 bài tập toán 7.                                                NXB Đà Nẵng

8. Toán bồi dưỡng  đại số 7.                                                  NXB HN

9. Toán nâng cao đại số 7.                                                              NXB GD

10. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề                               NXB GD

11. Ôn kiến thức-luyện kĩ năng đại số 7.                                 NXB GD

12.Một số sách báo tham khảo khác.
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